
TRỌNG LƯỢNG

(Kilogam)
HÀNG THƯỜNG

THỰC PHẨM 

 MỸ PHẨM
HÀNG ĐÔNG LẠNH

Min 1 KG 610,000/ KG 610,000/ KG

2 KG 360,000/ KG 370,000/ KG

3 KG 280,000/ KG 280,000/ KG

4 KG 235,000/ KG 235,000/ KG

5 KG 225,000/ KG 225,000/ KG 230,000/ KG

6-9 KG 160,000/ KG 165,000/ KG 190,000/ KG

10-20 KG 140,000/ KG 145,000/ KG 170,000/ KG

21-30 KG 120,000/ KG 130,000/ KG 155,000/ KG

31-50 KG 105,000/ KG 115,000/ KG 135,000/ KG

51-70 KG 95,000/ KG 98,000/ KG 120,000/ KG

71-99 KG 80,000/ KG 88,000/ KG 110,000/ KG

100-299 KG 75,000/ KG 85,000/ KG 95,000/ KG

300-499 KG 65,000/ KG 75,000/ KG 90,000/ KG

500 KG + 60,000/ KG 70,000/ KG 75,000/ KG

REMARK

c. Nước hoa: 300,000 / lọ f. Phụ tùng xe: 30,000 vnđ/ KG

3. Hàng đông lạnh ở khu vực tỉnh xa dưới 100 kg, 

có phụ thu dịch vụ giao hàng đông lạnh tận nơi theo kiện (25-35 RM/ Kiện)

4. Khu vực đảo: SARAWAK, SABAH phụ thu: 85,000 vnđ/ KG

5. Các mặt hàng có phụ thu hải quan

a. Khẩu trang vải, y tế: 5,000 vnđ / KG d. Hàng Fake: 10,000 vnđ/ KG

b. Sơn móng tay: 500,000 / lọ e. Cây cảnh: 30,000 / Cây

 VIETNAM TO MALAYSIA (BY AIR)

NHẬN TỐI THIỂU 

5KG TRỞ LÊN

1. Bảng giá đã bao gồm thủ tục nhập khẩu và thuế tại Malaysia. Giao hàng tận nơi

2. Thời gian nhận hàng từ 1-2 ngày (từ ngày hàng bay). Khu vực đảo xa từ 3-5 Ngày (từ ngày hàng bay)



TRỌNG LƯỢNG

(Kilogam)
HÀNG THƯỜNG THỰC PHẨM MỸ PHẨM

Min 1 KG 680,000 685,000 685,000

2 KG 380,000/ KG 385,000/ KG 385,000/ KG

3 KG 330,000/ KG 335,000/ KG 335,000/ KG

4 KG 290,000/ KG 295,000/ KG 295,000/ KG

5 KG 280,000/ KG 285,000/ KG 285,000/ KG

6-9 KG 250,000/ KG 255,000/ KG 255,000/ KG

10-20 KG 230,000/ KG 235,000/ KG 235,000/ KG

21-30 KG 220,000/ KG 225,000/ KG 225,000/ KG

31-50 KG 210,000/ KG 215,000/ KG 215,000/ KG

51-70 KG 200,000/ KG 200,000/ KG 200,000/ KG

71-99 KG 190,000/ KG 190,000/ KG 190,000/ KG

100-299 KG 185,000/ KG 185,000/ KG 185,000/ KG

300-499 KG 180,000/ KG 180,000/ KG 180,000/ KG

500 KG+ 175,000/ KG 175,000/ KG 175,000/ KG

REMARK

1. Đối với hàng điện tử, hàng giá trị cao vui lòng liên hệ

2. Dịch vụ mua hộ hàng hóa từ Malaysia vui lòng liên hệ

3. Đường biển Malaysia về Việt Nam vui lòng liên hệ

4. Lịch bay 1 tuần 03 chuyến. Thời gian nhận hàng từ 01-02 Ngày (kể từ ngày hàng bay)

Thời gian nhận hàng không bao gồm thứ 7, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ của 2 nước

Không bao gồm thời gian thông quan hàng hóa hoặc các trường hợp bất khả kháng.

5. Nhận hàng tại kho WINGO ở Hồ Chí Minh, Hà Nội. Có dịch vụ giao hàng tận nơi, thu phí nội địa

 MALAYSIA TO VIETNAM (BY AIR)



WINGO OFFICE AND BRANCH

Add Ho Chi Minh: 61/31 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình

Add Ha Noi: Số 24, Ngõ 342 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 Add Binh Duong: Số 37, đường N8, KP.1, Phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Add Can Tho: 6A Đường số 10, Khu dân cư Xây dựng, KV 2, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

1000 KG+ LIÊN HỆ
5. Hàng điện tử, hàng hóa có giá trị cao. Vui lòng tham khảo sự tư vấn của nhân viên WINGO trước khi 

gửi hàng. 

Website: wingo.vn                          Hotline: 1900 3137                  Fanpage: facebook.com/wingovn

81-150 KG 28RM/ KG
3. Thông tin Người Gửi & Người Nhận (Tại Malaysia & Việt Nam phải rõ ràng đầy đủ. Cung cấp CCCD 

(Căn cước công dân) của người nhận hàng tại Việt Nam trước khi gửi hàng. WINGO có quyền từ chối 

nhận hàng nếu thông tin Người Gửi, Người Nhận không đầy đủ, thiếu chính xác.
151-300 KG 25RM/ KG

301-500 KG 23RM/ KG
4. Khai báo đầy đủ, chính xác: Hàng hóa và giá trị lô hàng, để được tư vấn Bảo hiểm cũng như đóng gói 

an toàn.

Hàng hóa có tính chất DỄ VỠ, vui lòng đóng gói cẩn thận bằng thùng chuyên dụng, pallet, kiện gỗ. 

WINGO không chịu trách nhiệm về vấn đề hàng bể vỡ do đóng gói không đúng quy cách và không theo 

sự hướng dẫn của WINGO
501-1000 KG 21.5RM/ KG

 MALAYSIA TO VIETNAM (BY SEA)
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ DỊCH VỤ ĐƯỜNG BIỂN 

MALAYSIA TO VIETNAM (BY SEA) TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

TRỌNG LƯỢNG

(Kilogam)
HÀNG THƯỜNG & THỰC PHẨM

1. Bảng giá không bao gồm chi phí nhận hàng tận nơi bên Malaysia, và giao hàng tận nơi tại Việt Nam. 

WINGO có dịch vụ Pickup, giao hàng tận nơi (có phụ phí nội địa). Hàng nhận tại kho khu vực Hồ Chí Minh, 

Hà Nội của WINGO.

1-30 KG 36RM/ KG 2. Thời gian hàng từ Malaysia về Việt Nam từ 3-4 tuần. Thời gian mang tính chất dự kiến, tàu có thể về 

sớm, hoặc trễ hơn mốc timeline dự kiến. Thời gian vận chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố. WINGO 

khuyến cáo quý khách hàng gửi hàng hóa có hạn sử dụng lâu dài. Trường hợp hàng hóa bị ảnh hưởng 

chất lượng, suy suyển, hư hỏng do yếu tố thời gian vận chuyển (WINGO miễn trừ khiếu nại, bồi hoàn)31-80 KG 30RM/ KG


